
ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV ĂN UỐNG 

K3A,K3B

CĐ QTNHD VÀ DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B
CĐ HƯỚNG DẪN K16A, K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

Môn thi

Tin học ứng dụng

Thi LT và thực hành (10+14)

thời gian

08h00 ngày 09/9/2021

Thông tin 

phòng thi

Thi LT và thực hành tại phòng máy 

302B

Môn thi
Sân khấu học đại cương (Bài tập 

lớn) (6)
Quản trị học  (VĐ)  (1) Tổ chức các sk trong CTDL (7)

Thời gian

Sinh viên nộp bài tập lớn vào ngày 

07/9/2021 báo cáo kết quả vào 10h30 

ngày 10/9/2021
13h30 ngày 10/9/2021 14h00 ngày 10/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 4891486650 

Mật khẩu: 123456789 

CBCT 1: Lưu Thị Thanh Hòa 

(ĐT 0936508408) 

CBCT 2: Ngô Hải Ninh

 (ĐT 0914271984)

ID: 7894253767

Pass: 662973

CBCT 1: Hà Thị Phương Lan

CBCT 2: Trần Thu Thuỷ

ID: 8504106888

Pass: 123456789

CCBT 1: Nguyễn Kim Thanh 

CCBT 2: Hà Phương Lan

Môn thi Tổ chức sự kiện văn hóa (VĐ) (4)

Thời gian 09h00 ngày 10/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 4891486650 

Mật khẩu: 123456789 

CBCT 1: Lưu Thị Thanh Hòa 

(ĐT 0936508408) 

CBCT 2: Ngô Hải Ninh

(ĐT 0914271984

Môn thi Văn hóa gia đình (VĐ) (4)

Thời gian 09h30 ngày 10/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 4841266651 

Mật khẩu: 12345678 

CBCT 1: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984) 

CBCT 2: Lưu Thị Thanh Hòa 

(ĐT 0936508408) 

LỊCH THI LẠI KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 -2021                      

 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 1 (Địa điểm thi: ONLINE) 

LỚP

Các môn: Tin học ứng dụng, Tiếng Anh 2, Xác suất thông kê áp dụng hình thức thi trực tiếp tại cơ sở 2A

Thứ 5 ngày 

09/9/2021

Thứ 6 ngày

10/9/2021
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ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV ĂN UỐNG 

K3A,K3B

CĐ QTNHD VÀ DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B
CĐ HƯỚNG DẪN K16A, K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B
LỚP

Môn thi Tín ngưỡng và tôn giáo VN (VĐ) (9) Xác suất TK (TL) (14+5)
Tiếng Anh 2

(N-Đ-V) (10)

Tiếng Anh 2

(N-Đ-V) (10)

Tiếng Trung 2 (12)

 (VĐ)

Tiếng Anh 2  (8)

(N-Đ-V)

Thời gian 08h00 ngày 11/9/2021 07h30 ngày 11/9/2021 07h30 ngày 11/9/2021 07h30 ngày 11/9/2021 07h30 ngày 11/9/2021 07h30 ngày 11/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 4900110294 

Pass: 123456

 CBCT 1: Nguyễn Thị Thùy Dương 

(ĐT 0985336888) 

CBCT 2: Cao Thị Thường 

thi trực tiếp tại phòng 302A Thi tại phòng 301A Thi tại phòng 301A

ID Zoom: 5552733347; 

Pass: 312632 

GK1: Cô Hồng; 

GK2: Cô Giang

Thi tại phòng 301A

Môn thi Văn hóa dân gian VN (VĐ) (6) Kinh tế vi mô  (VĐ) (4)
Tiếng Anh 2

(KN Nói)

Tiếng Anh 2

(KN Nói)
Giao tiếp trong KD (VĐ)  (3+3)

Tiếng Anh 2

(KN Nói)

Thời gian 09h00 ngày 11/9/2021 09h30 ngày 11/9/2021 09h00 ngày 11/9/2021 09h00 ngày 11/9/2021 09h00 ngày 11/9/2021 09h00 ngày 11/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 72112152910 

Mật khẩu: 10031979 

CBCT 1: Hạp Thu Hà 

(ĐT 0989069589)

 CBCT 2: Cao Thị Thường 

(ĐT 0904496656)

ID: 4523305313

Pass: dulich2021

CBCT 1: Đinh Thị Phương Loan

CBCT 2: Phạm Thu Bình 

Thi tại phòng 301A Thi tại phòng 301A

ID: 3748335106

Pass: 123123

CBCT 1: Nguyễn Mai Linh

CBCT 2: Nguyễn Thị Thu Huyền

Thi tại phòng 301A

Môn thi Văn hóa ẩm thực (VĐ)  (1+1) Văn hóa ẩm thực (8) Văn hóa ẩm thực (4) Tâm lý khách DL  (VĐ) (8+16)

Thời gian 10h00 ngày 11/9/2021 10h00 ngày 11/9/2021 10h00 ngày 11/9/2021 09h30 ngày 11/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 9534537928

Pass: 521984

CBCT 1: Phạm Thị Lan Phượng

CBCT 2: Trần Phương Thảo

ID: 9534537928

Pass: 521984

CBCT 1: Phạm Thị Lan Phượng

CBCT 2: Trần Phương Thảo

ID: 9534537928

Pass: 521984

CBCT 1: Phạm Thị Lan Phượng

CBCT 2: Trần Phương Thảo

ID: 3748335106

Pass: 123123

CBCT 1: Nguyễn Mai Linh

CBCT 2: Nguyễn Thuý Lan

Tâm lý khách DL (1)

10h30 ngày 11/9/2021

ID: 3748335106

Pass: 123123

CBCT 1: Nguyễn Mai Linh

CBCT 2: Nguyễn Thuý Lan

Môn thi Kinh tế chính trị (VĐ) (11) Kinh tế chính trị  (VĐ) (4) Bảo vệ MT và VSATTP (7) Tổng quan KD KS (7) Marketing DL (16+27)

Thời gian 13h30 ngày 11/9/2021 13h30 ngày 11/9/2021 13h30 ngày 11/9/2021 13h30 ngày 11/9/2021 14h00 ngày 11/9/2021

Thông tin 

phòng thi

 zoom: ID: 7514349960 

Pass: 121980 

CBCT1: Nguyễn Chí Đông 

(0962447999) 

CBCT2: Nguyễn T. Thanh Hoa 

(0934452368)

 zoom: ID: 7514349960 

Pass: 121980 

CBCT1: Nguyễn Chí Đông 

(0962447999) 

CBCT2: Nguyễn T. Thanh Hoa 

(0934452368)

ID: 3673673836

Pass: 1983

CBCT 1: Nguyễn Thuý Lan

CBCT 2: Lê Minh Thuỷ

ID: 2723208217

Pass: DL1234

CBCT 1: Trần Thu Thuỷ 

CBCT2: Đinh Thị Phương Loan

ID: 3673673836

Pass: 1983

CBCT 1: Nguyễn Thuý Lan

CBCT: Đinh Thị Phương Loan 

Môn thi Kinh tế DL (14) Địa lý và TN DL VN  (VĐ) (13+5)

Thời gian 13h30 ngày 11/9/2021 15h00 ngày 11/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 6422247393

Pass: 1983

CBCT 1: Đặng Việt Hà

CBCT 2: Phạm Minh Thắng 

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thị Hương

CBCT 2: Phạm Minh Thắng

Thứ 7 ngày 

11/9/2021

Thứ 7 ngày 

11/9/2021
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ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV ĂN UỐNG 

K3A,K3B

CĐ QTNHD VÀ DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B
CĐ HƯỚNG DẪN K16A, K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B
LỚP

Môn thi Chính trị 2  (VĐ)  (19) Chính trị 2 (VĐ)  (2) Chính trị 2  (VĐ)  (3) Chính trị 2  (VĐ) (8)

Thời gian 08h30 ngày 12/9/2021 08h30 ngày 12/9/2021 08h00 ngày 12/9/2021 08h00 ngày 12/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz 

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668) 

CBCT2: Nguyễn Thị Chính 

(098559830)

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz 

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668) 

CBCT2: Nguyễn Thị Chính 

(098559830)

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz 

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668) 

CBCT2: Nguyễn Thị Chính 

(098559830)

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz 

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668) 

CBCT2: Nguyễn Thị Chính 

(098559830)

Môn thi Tuyến điểm DL VN (VĐ) (11+7) Tuyến điểm DL VN (VĐ) (7)

Thời gian 09h30 ngày 12/9/2021 09h00 ngày 12/9/2021

Thông tin 

phòng thi

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thi Hương

CBCT 2: Phạm Minh Thắng

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thi Hương

CBCT 2: Phạm Minh Thắng

Môn thi KT CBMA Á (Quay clip) (11)
NV Buồng KS 1 +2 (Quay clip) 

(2+11)
NV Hướng dẫn (VĐ) (5+7) NV Hướng dẫn (VĐ) - 

Thời gian
Học viên nộp clip trước ngày 

12/9/2021

Học viên nộp clip trước ngày 

12/9/2021
13h30 ngày 12/9/2021 13h30 ngày 12/9/2021

Thông tin 

phòng thi

CBCT 1: Lại Văn Đoàn

CBCT 2: Phạm Xuân Tùng 
CBCT 1: Phạm Thị Lan Phượng

CBCT 2: Trần Thu Thuỷ

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thị Hương

CBCT 2: Nguyễn Thị Thu Huyền 

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thị Hương

CBCT 2: Nguyễn Thị Thu Huyền 

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Chủ nhật 

12/9/2021

Chủ nhật 

12/9/2021

3/3


